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	PHỤ LỤC 01

	KHÁI TOÁN CHI PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH 01 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

	
	
	
	

	Stt
	Nội dung chi
	Số tìền
 (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi văn phòng phẩm (Giấy in tài liệu, mực in, mực photo, bìa hộp lưu trữ hồ sơ, bìa ba dây, bìa nhựa, bao thư đựng hồ sơ, Biên lai thu phí, túi đựng hồ sơ HCC)
	100.000
	Mức chi theo thực tế

	2
	Công tác phí cho công chức kiểm tra thực tế dự án
	700.000
	

	3
	Chi phí giao nhận hồ sơ giải quyết TTHC công (05 lượt * 5.000 / lượt)
	25.000
	

	4
	Chi phí chuyển phát nhanh hồ sơ mời dự họp HĐ, Hồ sơ phê duyệt 
báo cáo ĐTM cho Bộ TNMT, UBND xã huyện nơi dự án triển khai
(12 cơ quan/thành viên x 50.000 đ/ hồ sơ)
	600.000
	

	6
	Chi thù lao thành viên hội đồng
	5.160.000
	Mức chi theo 
Quyết định số 
924/QĐ-UBND  ngày 02/6/2017 của UBND 
tỉnh Trà Vinh

	
	Chủ tịch
	560.000
	

	
	Phó chủ tịch
	480.000
	

	
	Ủy viên phản biện (2 người x 500.000 đ/ người)
	1.000.000
	

	
	Ủy hội đồng (10 người x 240.000 đ/người)
	2.400.000
	

	
	Thư ký (01 người)
	240.000
	

	
	Giúp việc hội đồng (04 người x 120.000 đ/người)
	480.000
	

	7
	Chi phí thuê tàu ghe
	1.200.000
	

	
	Tổng cộng
	7.785.000
	

	
	
	
	



